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	Đề số 02


 (Thí sinh được sử dụng tài liệu)


Câu 01 : Nhận định đúng/ sai? giải thích ? ( 04 điểm) 
a)  Lỗi yếu tố duy nhất trong cấu thành của hành vi vi phạm pháp luật .
b)  Người say riệu là người có năng lực hành vi hạn chế  
c)  Pháp luật là công cụ duy nhất để điều chỉnh hành vi con người 
d)  Nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc.  

Câu 02: Phân tích các đấu hiệu đặc trưng của tội phạm? cho ví dụ minh họa? (04 điểm) 

Câu 03:  Hãy so sánh quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức? (02điểm)

--------hết--------
(Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

    




				


ĐÁP ÁN:
	Câu
	Ý
	Phần đáp  án
	Điểm số

	1
	
	Nhận định đúng/ sai? giải thích. 
	( 04 điểm)

	
	a
	Sai . 
Bởi vì: Lỗi chỉ là một trong 04 yếu tố cấu thành hành vi vi phạm pháp luật; ngoài lỗi còn có 03 dấu hiệu cơ bản khác là: Hành vi xác định/tính trái pháp luật/năng lực trách nhiệm pháp lý của chủ thể.
	0.5 điểm

0.5 điểm

	
	b
	Sai. 
Bởi vì: Chủ thể có đầy đủ  năng lực chủ thể của cá nhân  mình,  trước khi tự đặt mình vào trạng thái (say riệu) này. Nêu khái  niệm về năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả cá nhân nhận thức và điều khiển hành vi của mình.
	0.5 điểm


0.5 điểm


	
	c
	Sai. 
Bởi vì: Pháp luật chỉ là công cụ, phương tiện điều chỉnh hiệu quả nhất đối với hành vi xử sự của con người khi chủ thể không thực hiện/ thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các quy định của pháp luật. Ngoài pháp luật ra hành vi con người cũng chịu sự  điều chỉnh (chi phối) bởi các quy phạm tập quán, quy phạm đạo đức…

	0.5 điểm


0.5 điểm


	
	d
	Đúng. 
Bởi vì: Nhà nước chỉ ra đời và tồn tại trong xã hội có giai cấp; hơn nữa Nhà nước luôn đặt lợi ích, bảo vệ mục đích của giai cấp thống trị trong xã hội.
	0.5 điểm

0.5 điểm


	2
	
	Phân tích các đấu hiệu đặc trưng của tội phạm? cho ví dụ minh họa ?

	( 04 điểm)

	
	2.1
	Khái niệm (điều 08 BLHS) : Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế… xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân 

	( 01 điểm)

	
	2.2
	Có 4 dấu hiệu đặc trưng của tội phạm: Tính nguy hiểm, tính trái Pháp luật Hình sự, tính có lỗi, năng lực trách nhiệm pháp lý hình sự ; cụ thể phân tích 
(ví dụ minh họa : về tội trộm cướp, tội giết người…)
	(0.75 điểm)


(0.25 điểm)


	
	
	Tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội thể hiện ở nhiều điểm: Mức độ thiệt hại đáng kể về vật chất và tinh thần. Căn cứ vào công cụ, phương tiện, địa điểm, động cơ, mục đích phạm tội 
Tính trái Pháp luật hình sự hay gọi là xâm phạm đến khách thể được quy định trong Bộ luật hình sự như bảo vệ, như xâm phạm đến độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…

	(0.5 điểm)



(0.5 điểm)





	
	
	Tính có lỗi: Người có hành vi phạm tội phải có lỗi dười dạng cố ý hoặc vô ý. Người không có lỗi trong hành vi của mình thì không coi là có tội. 
	(0.5 điểm)

	
	
	Năng lực trách nhiệm hình sự: Người từ đủ 14 tuổi trở lên, không mắc bệnh tâm thần, không mắc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, nếu có hành vi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự.
	(0.5 điểm)

	3
	
	So sánh quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức? 
	(02 điểm)

	
	3.1
	Nêu điểm giống nhau, cụ thể:
· Đều dùng để hướng dẫn hành vi con người (mang tính quy phạm phổ biến) hay nói rộng hơn là có chung mục đích là dùng để quản lý xã hội, giáo dục nhân cách, phẩm chất và năng lực cho công dân. Vì vậy có nhiều qui tắc xử sự trong xã hội vừa là quy tắc đạo đức vừa là quy phạm pháp luật, tức là những chuẩn mực về tính đúng/sai, tốt/xấu…trong cách xử xự của con người với nhau.
· Trong nhiều trường hợp giữa pháp luật và đạo đức luôn có sự đánh giá thống nhất về hành vi của con người, thông thường hành vi nào bị pháp luật trừng phạt thì đạo đức cũng lên án như trộm, cướp, giết người... Ngược lại hành vi nào được pháp luật khuyến khích thì đạo đức cũng hoan nghênh như việc dũng cảm cứu người lâm nạn, khó khăn…
	

(0.5 điểm)






(0.5 điểm)

	
	3.2
	[bookmark: _GoBack]Điểm khác nhau: Khác nhau về nguồn gốc, biện pháp áp dụng, đối tượng…
· Quy phạm pháp luật được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế. Vì vậy PL buộc mọi công dân phải tuân  thủ, bất tuân sẽ bị cưỡng chế. 
· Còn Đạo đức thực hiện trên cơ sở tự nguyện khi bản thân nhận thấy điều nên làm với áp lực của niềm tin nội tâm
· Mối quan hệ 2 yếu tố này luôn có sự tương tác chặt chẽ, bổ sung cho nhau trong quản lý xã hội, cụ thể đạo đức không chỉ là cơ sở để xây dựng pháp luật, mà nó còn tạo điều kiện mọi người tự giác thực hiện pháp luật cách nghiêm minh
	(0.5 điểm)





(0.5 điểm)



TP. HCM, ngày  05  tháng 05 năm 2017	   
Phụ Trách Tổ  					Giảng viên ra đề
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